
STT MSSV/HV/CB Họ và tên Ngày sinh Trường

1 18127187 DƯƠNG NGỌC NGUYÊN PHƯƠNG 22/10/2000 Đại học Khoa học tự nhiên

2 19125063 Châu Hữu Phát 21/06/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

3 19127146 Lê Nguyễn Huy Hoàng 06/12/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

4 19127305 Nguyễn Quốc Trung 24/08/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

5 19127628 NGUYỄN MẬU VIỆT 20/11/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

6 20120019 Nguyễn Đức Mạnh 14/12/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

7 20125048 Nguyễn Hoài Nam Phương 23/04/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

8 20125076 Nguyễn Minh Quân 17/09/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

9 20125112 NGUYỄN HỒ TRƯỜNG SƠN 01/12/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

10 20126047 LƯU MINH NHẬT 24/10/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

11 20127102 Hoàng Hữu Minh An 24/06/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

12 20127348 Nguyễn Minh Thuận 14/03/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

13 20127383 Lê Ngọc Tường 23/05/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

14 20127392 Lê Nguyễn Lan Vy 29/05/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

15 20127557 TRẦN BẢO LONG 02/10/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

16 20127568 NGUYỄN HỮU NAM 10/02/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

17 20127612 ĐỖ KHÁNH SANG 15/10/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

18 20127652 HOÀNG MINH TRIẾT 05/06/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

19 20127658 NGUYỄN NGỌC TUẤN 29/08/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

20 20127661 LÊ PHAN DUY TÙNG 02/01/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

21 20127664 NGUYỄN VĂN VIỆT 05/03/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

22 20147046 BÙI MẠNH CƯỜNG 20/11/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

23 20147052 MAI PHẠM QUỲNH GIAO 25/07/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

24 20150302 NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN 20/06/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

25 20170053 Ngô Thị Thùy Linh 09/01/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

26 20177022 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 03/02/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

27 20187100 Vũ Ngọc Khánh Vy 11/07/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

28 20187126 LÊ THUÝ HẰNG 04/03/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

29 20200252 HUỲNH VĂN VŨ LUÂN 28/01/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

30 20200311 VÕ THÀNH PHÚC 17/08/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

31 20207072 NGUYỄN HỮU THẮNG 15/06/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

32 20207073 NGUYỄN THANH 18/03/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

33 20247086 VÕ MINH HIẾU 12/04/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

34 20247144 VÕ NGUYỄN HỮU PHƯỚC 17/12/2002 Đại học Khoa học tự nhiên

35 20C13009 Trần Ngọc Quốc 28/01/1998 Đại học Khoa học tự nhiên

36 21127003 Phan Thanh An 05/06/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

37 21127153 Nguyễn Huỳnh Phú Quí 09/11/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

38 21127609 NGUYỄN ĐỨC VĨNH HÒA 08/01/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

39 21127627 CAO NGUYỄN KHÁNH 24/05/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

40 21127686 NGUYỄN PHÙNG TÀI 30/06/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

41 21127698 CHIỀU HÒA THUẬN 26/09/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

42 21127711 TRỊNH MINH TRUNG 18/06/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

43 21130028 Phùng Ngọc Duy 28/10/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

44 21140400 TRIỆU MỸ PHƯỚC 16/03/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

45 21147056 Võ Nguyễn Nhật Minh 09/10/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

46 21147116 TRẦN HOÀNG KHÁNH ĐOAN 23/10/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

47 21147130 TRẦN HỒNG KHÁNH 29/10/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

48 21147148 PHẠM THỊ THANH NHI 10/08/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

49 21147168 ĐOÀN MINH THUẬN 04/05/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

50 21207179 VÕ VĂN MẠNH 19/06/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

51 21207198 NINH DUY PHÚC 19/12/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

52 21207242 Đặng Công Vương 19/10/2003 Đại học Khoa học tự nhiên

53 21C11043 Vũ Thanh Tùng 13/07/1998 Đại học Khoa học tự nhiên

54 22125013 LÊ VĂN CƯỜNG 02/04/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

55 22125017 NGUYỄN TIẾN DŨNG 26/06/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

56 22127188 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 04/01/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

57 22127245 NGUYỄN THÀNH LONG 25/10/2004 Đại học Khoa học tự nhiên
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58 22127294 HỒ PHƯỚC NGHĨA 16/09/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

59 22127324 NGUYỄN TIẾN PHÁT 29/07/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

60 22127458 LÊ ANH VINH 27/09/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

61 22130025 Phạm Thị Chúc 13/11/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

62 22147031 NGUYỄN TRẦN MINH DUY 07/01/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

63 22147066 NGUYỄN ĐỨC LONG 26/02/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

64 22147074 ĐINH GIA MỸ 29/09/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

65 22147130 TRẦN THỊ THẢO TIÊN 12/04/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

66 22147165 PHẠM TRẦN THANH VY 06/04/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

67 22207017 Trần Xuân Đông 14/09/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

68 22207050 ĐẶNG TRUNG KIÊN 10/11/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

69 22207068 Nguyễn Thành Phát 08/01/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

70 22207095 NGUYỄN ĐỨC ANH TÚ 03/12/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

71 22247014 TRẦN NGỌC TÚ ANH 21/02/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

72 22247035 NGUYỄN HỮU HIẾU 28/08/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

73 22247103 TRẦN MINH SANG 09/10/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

74 22260013 Phan Thị Kim Huệ 19/02/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

75 22424033 La Thanh Tuấn 10/05/1999 Đại học Khoa học tự nhiên

76 2256191004 Ngô Thị Tuyết Anh 23/07/2004 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

77 2257041050 Phạm Thị Phương Thảo 09/02/2004 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

78 23125088 LÊ THÀNH PHÁT 15/09/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

79 23127371 LÊ VÕ XUÂN HƯNG 26/12/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

80 23127377 LÊ NHỰT HUY 07/06/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

81 23127483 DƯƠNG ĐỨC THỊNH 26/08/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

82 23127484 Nguyễn Đặng Đức Thịnh 04/06/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

83 23147055 ĐINH TIẾN ĐẠT 02/01/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

84 23147099 LÊ GIA PHÚC 11/08/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

85 23147121 NGUYỄN HẢI YẾN 17/11/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

86 23157041 ĐỖ NHẬT HÙNG 07/07/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

87 23157050 ĐÀO THỊ THẢO LINH 10/02/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

88 23187032 HOÀNG ANH TUẤN 14/06/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

89 23187062 NGUYỄN VŨ MINH KHA 09/08/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

90 23207112 Nguyễn Cường Thịnh 06/09/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

91 23207115 NGUYỄN TRÍ THỨC 15/01/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

92 23247113 LƯU PHÚ THỊNH 13/12/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

93 2357011089 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 28/05/2005 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

94 2357011129 Nguyễn Lê Bảo Trâm 15/07/2005 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

95 2357041026 Nguyễn Đình Hiệp 29/01/2005 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

96 24125007 HUỲNH NGUYỄN KHÁNH DUY 29/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

97 24125024 NGUYỄN THANH AN 08/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

98 24125025 NGUYỄN CHÍ BẢO 22/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

99 24125026 TRẦN NGUYỄN KHÁNH BÌNH 08/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

100 24125085 LÊ QUỐC VĨ 21/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

101 24125100 NGUYỄN LÊ QUỐC HUY 13/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

102 24125104 NGUYỄN KHANG THỊNH 04/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

103 24127019 VĂN HOÀNG BẢO 30/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

104 24127020 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

105 24127031 TRẦN LÊ HẢI 29/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

106 24127039 PHAN QUANG HIỆP 12/12/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

107 24127093 TRẦN NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 02/01/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

108 24127116 PHẠM LÂM QUYỀN 17/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

109 24127117 NGUYỄN ANH TÁ 02/07/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

110 24127152 NGUYỄN VĂN TIẾN ĐẠT 30/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

111 24127163 NGUYỄN SƠN HẢI 24/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

112 24127184 NGUYỄN GIA KHÁNH 13/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

113 24127199 ĐOÀN LÊ PHƯƠNG LỊNH 10/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

114 24127236 NGUYỄN MINH TÂN 25/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

115 24127243 PHẠM ĐỨC THỊNH 07/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

116 24127316 MẠC VĂN HẢI AN 15/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

117 24127317 NGÔ THỊ QUỲNH AN 23/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

118 24127323 TỐNG VÂN ANH 07/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

119 24127328 HỒNG GIA BẢO 17/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

120 24127337 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 09/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

121 24127357 NGUYỄN GIA 28/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

122 24127366 NGUYỄN HỒ QUANG HIỂN 27/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

123 24127367 ĐÀNG TRUNG HIỆN 21/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên
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124 24127375 NGUYỄN TÀI HOÀN 22/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

125 24127376 ĐÀO DUY HOÀNG 30/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

126 24127387 ĐẶNG CHÁNH HƯNG 02/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

127 24127401 PHẠM NGUYỄN TRƯỜNG HUY 08/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

128 24127405 VÕ MINH HUY 16/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

129 24127418 LÊ VĂN QUỐC KHÁNH 04/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

130 24127420 PHẠM ĐINH GIA KHÁNH 04/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

131 24127421 BÙI NGUYỄN ĐĂNG KHOA 13/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

132 24127422 ĐÀO MINH KHOA 10/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

133 24127426 TRẦN ĐÌNH KHOA 18/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

134 24127438 TRƯƠNG GIA LINH 29/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

135 24127443 ĐÀO DUY LONG 04/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

136 24127444 NGUYỄN HOÀNG LONG 26/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

137 24127451 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 19/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

138 24127459 TRẦN VĂN NAM 14/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

139 24127461 NGUYỄN KIM NGÂN 02/09/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

140 24127462 HUỲNH TRUNG NGẠN 13/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

141 24127465 TẠ MAI NHƯ NGỌC 03/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

142 24127466 ĐÀO NGỌC CHUNG NGUYÊN 19/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

143 24127475 LƯƠNG THIỆN NHÂN 27/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

144 24127479 NGUYỄN BÁCH NHUẬN 21/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

145 24127486 HOÀNG CAO PHONG 20/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

146 24127488 TRƯƠNG VĂN PHONG 22/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

147 24127489 NGUYỄN VĂN PHÚ 05/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

148 24127495 ĐẶNG TRỌNG PHÚC 06/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

149 24127498 LÊ ĐỨC THUẬN PHÚC 09/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

150 24127501 PHẠM DUY PHÚC 06/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

151 24127514 NGUYỄN THẾ QUÂN 03/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

152 24127526 TRẦN ĐỨC QUÝ 10/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

153 24127528 NGUYỄN THỦY QUỲNH 04/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

154 24127537 TRƯƠNG MINH QUỐC THÁI 17/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

155 24127538 PHAN ĐAN THẦN 21/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

156 24127541 LỖ CHÍ THÀNH 16/09/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

157 24127554 NGÔ THỊ THANH THUYẾT 10/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

158 24127560 NGUYỄN VĂN TOÀN 02/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

159 24127565 NGUYỄN HOÀNG MỸ TRANG 14/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

160 24127568 NGUYỄN CAO TRÍ 01/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

161 24127570 VÕ THÚC TRÍ 16/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

162 24127579 NGUYỄN THÀNH TUÂN 13/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

163 24127581 NGÔ QUỐC TUẤN 18/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

164 24127582 PHAN ANH TUẤN 26/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

165 24127584 NGUYỄN HỮU TƯỜNG 17/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

166 24127586 TRẦN TƯỜNG VI 15/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

167 24127591 NGUYỄN QUANG VINH 18/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

168 24137008 HOÀNG KHÁNH LINH 09/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

169 24137009 LƯƠNG HOÀNG LONG 01/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

170 24137017 NGUYỄN QUANG PHÚ 02/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

171 24137022 NGUYỄN VÕ ANH THƯ 22/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

172 24137024 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 16/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

173 24137041 PHẠM THỊ VÂN ANH 22/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

174 24137050 DƯƠNG VĨNH GÔN 27/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

175 24137054 NGUYỄN HUY HOÀNG 28/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

176 24137078 NGUYỄN VÕ THẢO NGUYÊN 20/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

177 24137081 BÙI QUANG PHÚC 27/10/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

178 24137084 TỐNG THÀNH PHƯỚC 09/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

179 24137085 NGUYỄN TRẦN THIÊN QUANG 05/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

180 24137094 LÊ ĐÌNH THÔNG 30/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

181 24137096 LÊ PHÚC TRÍ 18/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

182 24137100 Đặng Huỳnh Khánh Tân 01/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

183 24147006 NGUYỄN ĐÌNH THIỆN HẠNH 15/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

184 24147055 PHẠM ANH DŨNG 12/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

185 24147074 TRẦN TUẤN KHẢI 03/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

186 24147099 TRẦN  LÊ MINH NHẬT 13/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

187 24147122 NGÔ THỊ THANH THẢO 06/10/2004 Đại học Khoa học tự nhiên

188 24147125 NGUYỄN ANH THƯ 15/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

189 24147137 NGUYỄN AN VINH 20/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên
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190 24147139 TRẦN THỊ KHÁNH VY 20/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

191 24157003 LÊ NHẬT ANH 29/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

192 24157005 NGUYỄN VŨ TRÂM ANH 02/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

193 24157020 TRẦN CHÂU HẠ MY 08/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

194 24157021 ĐẶNG BẢO NGÂN 29/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

195 24157025 NGUYỄN LÊ BÁCH NHU 10/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

196 24157029 ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ 20/10/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

197 24157048 ĐOÀN NGUYỄN DIỄM MY 03/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

198 24177016 TRẦN TRUNG HIẾU 01/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

199 24187024 TÔ KIỀU YẾN NHI 31/05/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

200 24187043 LÊ GIA BẢO 28/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

201 24187057 NGUYỄN NGỌC THẢO NGUYÊN 09/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

202 24187092 TRẦN VĨNH AN 23/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

203 24187100 PHÚ TIẾN ĐẠT 08/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

204 24187105 PHAN NGỌC MỸ DUYÊN 06/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

205 24187114 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 17/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

206 24187157 NGUYỄN VƯƠNG TUỆ MẪN 02/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

207 24197006 HUỲNH QUỐC ANH 24/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

208 24197012 LÊ TRẦN KHÁNH DUY 22/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

209 24207006 VÕ VŨ PHƯƠNG DUNG 27/04/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

210 24207023 TRẦN ĐĂNG KHÔI 24/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

211 24207026 HOÀNG ĐÌNH NGHĨA 13/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

212 24207029 TRẦN THÁI NGUYÊN 14/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

213 24207038 TỐNG DUY QUYẾT 14/09/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

214 24207044 NGUYỄN ĐỨC TÍN 21/07/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

215 24207055 ĐẶNG HỮU TRUNG KIÊN 05/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

216 24207056 LƯ MINH NHẬT 04/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

217 24207084 LÂM MINH TRIẾT 28/02/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

218 24207101 HỒ SĨ PHÚ 14/10/2005 Đại học Khoa học tự nhiên

219 24207103 NGUYỄN VŨ SƠN 30/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

220 24247021 NGUYỄN HOÀNG HẢO 01/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

221 24247048 DƯƠNG THÁI BẢO 31/10/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

222 24247053 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 01/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

223 24247057 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 18/03/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

224 24247068 HÀ HUY HOÀNG 05/12/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

225 24247094 VẮN PHÚ MINH 14/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

226 24247113 NGUYỄN HỒ MINH QUANG 15/11/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

227 24247118 NGUYỄN QUỐC THÀNH 12/06/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

228 24247127 NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM 24/08/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

229 24247129 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 12/01/2006 Đại học Khoa học tự nhiên

230 2456031002 ĐÀO NGUYỄN TRƯỜNG AN 01/01/2006 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

231 2457061053 VÕ NHƯ NGỌC 12/09/2006 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

232 2457061090 HUỲNH NHÃ PHƯƠNG UYÊN 23/08/2006 Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

233 24C56026 NGUYỄN MINH TÍNH 18/09/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

235 2860 NGUYỄN THỊ NGÂN 10/04/1999 Đại học Khoa học tự nhiên

236 2987 Lê Chí Hữu 22/04/2001 Đại học Khoa học tự nhiên

237 3053 BÙI TRÍ THỨC 10/08/2001 Đại học Khoa học tự nhiên


